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TT MSSV Họ và Tên Nguội Tiện Phay EDM TB Ghi chú

1 21200066 Lưu Tuấn          Anh       5 6 6,5 8 8 7 6,8 BL
2 21200183 Kiều Vĩnh         Bảo       5 0 0 0 0 0 0,0 Không báo cáo
3 21200438 Nguyễn Quang      Cường    5 6 6,5 7 7 7 6,4 
4 21300493 Bùi Tấn           Danh      6 6 6,5 7 7 8 6,8 
5 1519001 Nguyễn Văn        Diện      7 6 6,5 7 9 8 7,3 
6 1519002 Nguyễn Đông       Du         5 6 6,5 7 9 7 6,8 
7 21300685 Phạm Văn          Dũng      5 6 6 7 7 7 6,3 
8 1519003 Lê Văn            Duy       6 7 6 7 8 8 7,0 
9 1519004 Ngô Hoàng         Duy       6 7 6 9 8 8 7,3 

10 1519005 Thân Hoàng        Duy       7 7 6 9 9 8 7,7 
11 21200575 Phạm Hoài         Duy       6 8,5 6 8 8 8 7,4 BL
12 21300616 Phạm Khánh        Duy       6 8,5 6 9 8 7 7,4 
13 21200689 Cao Tấn           Đạt        7 0 6 0 0 8 0,0 Không báo cáo
14 21204776 Lê Xuân           Đạt        6 8 6 9 8 8 7,5 BL
15 21300790 Nguyễn Phan Thành Đạt        6 8,5 6 9 8 7 7,4 
16 21300796 Nguyễn Thành      Đạt        7 7,5 6 9 8 7 7,4 
17 21300814 Phùng Tiến        Đạt        5 7,5 6 9 8 7 7,1 
18 21300843 Nguyễn Hải        Đăng      6 9 7,5 6 8 7 7,3 
19 21300934 Nguyễn Văn        Đức       7 9 7,5 6 7,5 5 7,0 
20 21300938 Phạm Tấn Anh      Đức       5 9 7,5 5 8 7 6,9 
21 1519006 Hoàng Huy         Giang     5 9 7,5 6 7,5 7 7,0 
22 21301049 Nguyễn Tấn        Hải        5 9 7,5 9 7,5 7 7,5 
23 1519007 Phan Nhân         Hậu       4 7 6,5 9 7 7 6,8 
24 21301128 Nguyễn Văn        Hậu       7 9 6,5 9 7,5 7 7,7 
25 1519008 Huỳnh Thành       Hiếu      6 9 6,5 9 7,5 7 7,5 
26 1519009 Nguyễn Lê Trung   Hiếu      6 5 6,5 6 7,5 8 4,0 Không báo cáo
27 21201069 Đậu Trọng         Hiếu      5 7 6,5 9 7 8 7,1 
28 1519010 Nguyễn Quang      Hoàng    5 7 6,5 9 7 8 7,1 
29 1519011 Nguyễn Trần       Hoàng    6 8 7 9 7 8 4,0 Không báo cáo
30 1519012 Tô Nguyễn Thái    Huy       5 6 7 6 7,5 8 6,6 
31 21001275 Trần Hữu          Huy       5 8 7 0 7 8 0,0 Rớt Tiện CNC
32 21301499 Nguyễn Tấn        Huy       6 8 7 6 8 8 7,2 
33 21301523 Phùng Đức         Huy       6 8 7 6 8 8 4,0 Không báo cáo
34 21201441 Đào Nguyễn Nhật   Huỳnh    7 8 7 9 8 7 7,7 BL
35 1519013 Nguyễn Phúc       Khang    6 6,5 6 6 8 8 6,8 

36 1519014 Lại Thị Kim       Khánh    6 7,5 6 6 8 8 6,9 
37 1519015 Nguyễn Hữu        Khánh    6 7,5 6 6 8 8 6,9 
38 21201756 Huỳnh Việt        Khương  6 7,5 6 6 7 7,5 6,7 
39 1519016 Bạch Ngọc Hồng    Kiệt       6 6,5 6 5 8 8 6,6 
40 1519017 Đặng Trần         Lãm       6 6,5 5,5 5 8 7 6,3 
41 1519018 Nguyễn Vũ Ngọc    Linh       6 6,5 5,5 5 8 7,5 6,4 
42 1519019 Trần Tuấn         Long      4 6,5 5,5 5 7 8 6,0 
43 21302156 Nguyễn Thành      Long      7 5 5,5 9 8 7,5 7,0 
44 1519020 Trần Đại          Lộc        6 7 5,5 9 8 8 7,3 
45 1519021 Trần Xuân         Lộc        5 7 5,5 0 7 7 0,0 Rớt Tiện CNC, Không báo cáo
46 1519022 Phùng Trọng       Mạnh     7 7 5,5 9 7 7,5 7,2 

Tiện 
CNC
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47 21202166 Phan Lê Quang     Minh      7 7,5 5,5 8 8 7,5 7,3 
48 21302356 Nguyễn Nhật       Minh      5 7,5 5,5 9 7 7 4,0 Không báo cáo
49 21204780 Võ                Nam      6 7,5 5,5 9 7 7,5 7,1 

50 1519023 Võ Hồng           Nguyên   7 9 5,5 9 7 7 7,4 

51 1519024 Phạm Thành        Nhân      6 9 5,5 9 7 7 7,3 

52 21302923 Nguyễn Ngọc       Phi        6 6,5 7 7 7 7 6,8 

53 1519025 Võ Thanh          Phong    6 6,5 7 7 7,5 7 6,8 

54 21302989 Nguyễn Hùng       Phú       5 6,5 7 7 7 7 4,0 Không báo cáo

55 21303041 Nguyễn Hoàng      Phúc      6 6,5 7 7 7 7 6,8 

56 1519026 Bùi Quốc          Phương  6 7,5 7 9 7,5 7,5 7,4 

57 1519027 Tống Nhựt         Phương  7 7,5 0 0 7,5 7,5 0,0 Không báo cáo

58 21202958 Trần Hữu          Quang    5 8 8 9 7 7 7,3 BL

59 1519028 Huỳnh Minh        Quân     6 7,5 0 0 8 7 0,0 Không báo cáo

60 1519029 Trần Hoàng        Quân     5 7 8 0 8 7 0,0 Không báo cáo

61 21303347 Ngô Thanh         Sang      6 7 8 8 7 6,5 7,1 

62 21102916 Đỗ Ngọc           Sơn       0 0 0 0 7,5 0 0,0 Không báo cáo

63 21303419 Nguyễn Giang      Sơn       7 7 8 8 7,5 7,5 7,5 

64 1519033 Lưu Minh          Tài        5 7 8 9 8 7 7,3 

65 21203277 Võ Đinh Minh      Tâm       8 7 7 9 8 8 7,8 

66 1519030 Nguyễn Duy        Tân       7 7 7 9 7,5 8 7,6 

67 1519031 Trần Huỳnh Minh   Tân       7 7,5 7 9 7,5 8 7,7 

68 1519032 Trần Văn          Tân       8 7,5 7 9 7,5 8 7,8 

69 1519035 Nguyễn Văn        Thái      6 8 7 8 7,5 7 7,3 

70 1519034 Đặng Vũ           Thanh    0 8 7 0 7 8 0,0 Không báo cáo

71 1519036 Nguyễn Đình       Thắng    0 8 7 0 0 8 0,0 Không báo cáo

72 21203513 Nguyễn Hữu        Thắng    0 0 0 0 0 4 0,0 Không báo cáo

73 1519037 Chung Minh Khương Thiên     5 9 7 8 7,5 7 4,0 Không báo cáo

74 1519038 Nguyễn Trọng      Thiên     4 9 7 5 7,5 7 6,6 

75 21303845 Huỳnh Xuân        Thiện     5 9 7 5 7 7,5 6,8 

76 21103568 Nguyễn Ngọc       Tiên       7 9 8 8 7 8,5 7,9 BL

77 21304152 Nguyễn Ngọc       Tín        5 7 7 5 6 7,5 6,3 

78 21304214 Trần Minh         Tôn       5 7 6,5 9 6 7,5 6,8 

79 21103766 Võ Khắc Minh      Triết      0 7 8 7 7 7 0,0 Không báo cáo

80 21204136 Ngô Bảo           Trung     7 7 8 9 7 8 7,7 BL

81 1519042 Huỳnh Quang       Tú         5 6 6,5 7 7 8 6,6 

82 21204365 Nguyễn Hoàng NguyênTú         6 7 9 9 8 7,5 7,8 BL

83 21304565 Nguyễn Ngọc       Tuấn      7 7 6,5 6 6 7 6,6 

84 1519041 Trịnh Thanh       Tùng      5 6,5 6,5 6 7 7 6,3 

85 21204464 Võ Anh            Văn       7 8,5 9 6 8 7 7,6 BL

86 21204535 Lục Quốc          Vinh      6 8,5 8 6 9 7,5 7,5 BL

87 213T3101 Nguyễn Minh An 6 9 9 9 7 7,5 7,9 BL

88 1519039 Trần Mạnh Toàn 4 6,5 7 9 7,5 8 7,0 
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Rớt Tiện CNC, Không báo cáo
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